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	CÁC CHỮ VIẾT TẮT


	Chữ đầy đủ
	Viết tắt

	Tổng Công ty 
	TCT

	Hội đồng Quản trị
	HĐQT

	Tổng Giám đốc
	TGĐ

	Phó Tổng Giám đốc
	PTGĐ

	Ban Tổng giám đốc (gồm TGĐ và các PTGĐ)
	Ban TGĐ

	Đại diện lãnh đạo về chất lượng
	QMR

	Kế toán - Tài chính 
	KT- TC

	Văn phòng
	VP

	Kỹ thuật - Nghiên cứu phát triển
	KT- NCPT

	Kinh doanh và Phát triển Thị trường
	KD-PTTT

	Kinh tế - Kế hoạch
	KT-KH

	Đầu tư – Phát triển
	ĐT-PT

	Tổ chức – Nhân sự
	TC-NS

	Văn phòng Hội đồng quản trị
	VPHĐQT

	Người Quản trị
	NQT

	Kiểm toán nội bộ
	KTNB

	Hệ thống quản lý chất lượng 
	HTQLCL

	Quản lý chất lượng 
	QLCL

	Quy trình (ISO procedure)
	QT

	Quy định
	QD

	Hướng dẫn
	HD

	Biểu mẫu
	BM

	Phụ lục
	PL

	Hồ sơ
	HS

	Mã số
	MS

	Quy trình công nghệ
	QTCN

	Trang bị công nghệ
	TBCN

	Hành động khắc phục
	HĐKP

	Hành động phòng ngừa
	HĐPN

	Không phù hợp
	KPH

	An toàn - vệ sinh lao động
	ATVSLĐ

	Xây dựng cơ bản
	XDCB

	An toàn lao động 
	ATLĐ

	Vệ sinh môi trường
	VSMT

	Phòng chống cháy nổ
	PCCN
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